
 TÊN HÀNG   HÃNG  HÌNH  ĐƠN VỊ  BÁN 

PHỤ KIỆN & VẬT TƯ NƯỚC 

MÓC ĐINH-21 LT CÁI 291              

MÓC ĐINH-27 LT CÁI 336              

MÓC ĐINH-34 LT CÁI 392              

MÓC ĐINH-42 LT CÁI 504              

MÓC ĐINH-49 LT CÁI 728              

MÓC ĐINH-60 LT CÁI 896              

MÓC ĐINH-90 LT CÁI 1,120           

MÓC INOX OMEGA-21 COVIPHA CÁI 920              

MÓC INOX OMEGA-27 COVIPHA CÁI 1,150           

MÓC INOX OMEGA-34 COVIPHA CÁI 2,070           

MÓC INOX OMEGA-42 COVIPHA CÁI 2,760           

MÓC INOX OMEGA-49 COVIPHA CÁI 4,025           

MÓC INOX OMEGA-60 COVIPHA CÁI 5,060           

MÓC INOX OMEGA-90 COVIPHA CÁI 5,750           

MÓC INOX OMEGA-114 COVIPHA CÁI 6,900           

CỔ DÊ INOX-21 ĐT CÁI 2,185           

CỔ DÊ INOX-27 ĐT CÁI 3,105           

CỔ DÊ INOX-34 ĐT CÁI 3,680           

CỔ DÊ INOX-42 ĐT CÁI 3,680           

CỔ DÊ INOX-49 ĐT CÁI 3,565           

CỔ DÊ INOX-60 ĐT CÁI 4,025           

CỔ DÊ INOX-90 ĐT CÁI -               

CỔ DÊ INOX-114 ĐT CÁI -               

ỐC ÉP PHI- THAU 27 VN CÁI 40,250         

ỐC ÉP PHI- THAU 34 VN CÁI 57,500         

ỐC ÉP PHI- THAU 42 VN CÁI 69,000         

ỐC ÉP PHI- THAU 49 VN CÁI 80,500         

ỐC ÉP PHI- THAU 60 VN CÁI 103,500       

ỐNG CẤP XÃ PHI BẰNG THAU-21 VN CÁI 23,000         

ỐNG CẤP XÃ PHI BẰNG THAU-27 VN CÁI 34,500         

ỐNG CẤP XÃ PHI BẰNG THAU-34 VN CÁI 46,000         

ỐNG CẤP XÃ PHI BẰNG THAU-42 VN CÁI 51,750         

ỐNG CẤP XÃ PHI BẰNG THAU-49 VN CÁI 63,250         

ỐNG CẤP XÃ PHI BẰNG THAU-60 VN CÁI 74,750         
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VAN ÁP LỰC T AS CÁI 27,600         

CẦU CHẮN RÁC INOX-60 SANLIH CÁI 10,350         

CẦU CHẮN RÁC INOX-90 SANLIH CÁI 13,800         

CẦU CHẮN RÁC INOX-114 SANLIH CÁI 16,800         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T 42 SANLIH CÁI 28,000         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T2-60 SANLIH CÁI 31,360         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T5-60 SANLIH CÁI 42,560         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T5-90 SANLIH CÁI 44,800         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-2T-60 SANLIH CÁI 64,960         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-2T-90 SANLIH CÁI 64,960         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T2-60 LINDA CÁI 27,600         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T5-60 LINDA CÁI 32,200         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-1T5-90 LINDA CÁI 32,200         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-2T-60 LINDA CÁI 49,450         

HỘP GA THOÁT NƯỚC-2T-90 LINDA CÁI 49,450         

KEO LỤA -MÃ LAY (60C/HỘP ) MALAY CUỘN 2,800           

BỘ HÚT SÂU -LOẠI NHẤN 49 -RON CN BỘ 44,800         

BỘ HÚT SÂU -LOẠI NHẤN 60-RON CN BỘ 56,000         

BỘ HÚT SÂU -LOẠI NHẤN 49 -KHÓA CÀNG CN BỘ 44,800         

BỘ HÚT SÂU -LOẠI NHẤN 60 -KHÓA CÀNG CN BỘ 56,000         



BỘ XÃ BỒN CẦU SANLIH BỘ 162,400       

XÃ NƯỚC SANLIH CÁI 39,200         

CÓC CẦU SANLIH CÁI 28,000         

CẤP NƯỚC SANLIH CÁI 39,200         

TAY GẠT SANLIH CÁI 28,000         

ỐC VÍT SANLIH CÁI 16,800         

BANH TI SANLIH CÁI 28,000         



BỘ XÃ BỒN CẦU LIỀN KHỐI  1 NÚT NHẤN VS BỘ 134,400       

BỘ XÃ BỒN CẦU LIỀN KHỐI  2 NÚT NHẤN VS BỘ 201,600       

SEN VÒI LẠNH

BỘ SEN TẮM LẠNH -TĂNG ÁP 252S WUFENG BỘ 176,640       

BỘ SEN TẮM LẠNH -TĂNG ÁP 252P WUFENG BỘ 151,800       

BỘ SEN TẮM LẠNH -TĂNG ÁP 252A WUFENG BỘ 138,000       



BỘ SEN TẮM LẠNH -L101 ONSPA BỘ 119,600       

BỘ SEN TẮM LẠNH -L106 ONSPA BỘ 184,000       

VÒI VỆ SINH-253H WUFENG BỘ 89,700         

VÒI VỆ SINH-253HX WUFENG BỘ 124,200       

VÒI VỆ SINH-253E WUFENG BỘ 103,500       



BỘ SEN TẮM DÂY TRẮNG 301 WATER TEC BỘ 86,250         

BỘ VÒI XỊT VS 311 WATER TEC BỘ 123,050       

ĐẦU XỊT VS 312 WATERTEC WATER TEC BỘ 54,901         

VÒI VỆ SINH -L114 XI ONSPA BỘ 135,700       

VÒI VỆ SINH -L114X  XI ONSPA BỘ 138,000       

VÒI HỒ NHỰA GẠT 21 VL BỘ 13,800         

VÒI HỒ NHỰA GẠT 27 VL BỘ 13,800         



BỘ VÒI LAVABO-135D WUFENG BỘ 207,000       

BỘ VÒI LAVABO-132D WUFENG BỘ 179,400       

BỘ VÒI LAVABO-123 WUFENG BỘ 310,500       

BỘ VÒI LAVABO-132H WUFENG BỘ 193,200       

BỘ SEN LẠNH-112D WUFENG BỘ 241,500       

BỘ SEN LẠNH-114H WUFENG BỘ 276,000       

VÒI HỒ -156 LƯỚI WUFENG CÁI 110,400       

VÒI HỒ -156 MỎ WUFENG CÁI 124,200       

VÒI HỒ -151H LƯỚI WUFENG CÁI 165,600       

VÒI HỒ -151H MỎ WUFENG CÁI 179,400       



VÒI CHÉN-144 WUFENG CÁI 241,500       

VÒI CHÉN-142D WUFENG CÁI 276,000       

VÒI CHÉN-145 WUFENG CÁI 207,000       

VÒI CHÉN-146D WUFENG CÁI 310,500       

SEN VÒI NÓNG LẠNH

VÒI LAVABO NL-002C WUFENG CÁI 724,500       

VÒI LAVABO NL-003C WUFENG CÁI 621,000       



VÒI LAVABO NL-007C WUFENG CÁI 655,500       

VÒI SEN NL-1001A WUFENG CÁI 828,000       

VÒI SEN NL-1001B WUFENG CÁI 690,000       

VÒI SEN NL-012A WUFENG CÁI 1,035,000    

VÒI CHÉN NL-570 WUFENG CÁI 690,000       

VÒI CHÉN NL-572 WUFENG CÁI 862,500       



VÒI CHÉN NL-S 941 WUFENG CÁI 690,000       

PHỤ KIỆN SEN VÒI

DÂY CẤP INOX SỌC-3T ONSPA SỢI 50,960         

DÂY CẤP INOX SỌC-4T ONSPA SỢI 52,080         

DÂY CẤP INOX SỌC-6T ONSPA SỢI 57,680         

DÂY CẤP INOX SỌC-1M ONSPA SỢI 68,880         

DÂY CẤP INOX SỌC-1,2M ONSPA SỢI 74,480         

DÂY CẤP INOX SỌC-1,5M ONSPA SỢI 82,880         

DÂY CẤP INOX SỌC-2M ONSPA SỢI 96,880         

DÂY CẤP NHỰA LÕI ĐỒNG-3T ONSPA SỢI 34,776         

DÂY CẤP NHỰA LÕI ĐỒNG-6T ONSPA SỢI 36,288         

DÂY CẤP NHỰA LÕI ĐỒNG-1M ONSPA SỢI 42,336         

DÂY CẤP NHỰA LÕI ĐỒNG-1M2 ONSPA SỢI 44,352         

DÂY CẤP NHỰA LÕI ĐỒNG-2M ONSPA SỢI 53,424         

DÂY SEN INOX-1,2M ONSPA SỢI 91,123         

DÂY SEN INOX-1,5M ONSPA SỢI 100,195       

DÂY SEN INOX-1,8M ONSPA SỢI 109,267       

DÂY SEN INOX-2M ONSPA SỢI 115,315       

DÂY SEN NHỰA LOÃI ĐỒNG-1,2M ONSPA SỢI 44,352         

DÂY SEN NHỰA LOÃI ĐỒNG-1,5M ONSPA SỢI 47,678         

DÂY SEN NHỰA LOÃI ĐỒNG-1,8M ONSPA SỢI 51,005         

DÂY SEN NHỰA LOÃI ĐỒNG-2M ONSPA SỢI 53,424         

BỘ XÃ LAVABO BẦU- NHỰA (NHỎ) AS BỘ 33,600         



BỘ XÃ LAVABO BẦU- NHỰA (LỚN) AS BỘ 39,200         

BỘ XÃ LAVABO CONG- NHỰA AS BỘ 67,200         

BỘ XÃ LAVABO BẦU- XI NHẬP BỘ 138,000       

BỘ XÃ LAVABO NHẤN (AMERICANT) NHẬP BỘ 138,000       

BỘ XÃ TIỀU INOX-182 WUFENG BỘ 828,000       

BỘ XÃ TIỀU INOX-184 WUFENG BỘ 287,500       

T VỆ SINH- THAU 098 WUFENG CÁI 63,250         



T VỆ SINH- THAU 099 WUFENG CÁI 80,500         

T VỆ SINH- THAU CP CÁI 18,400         

T VỆ SINH- THAU CÓ KHÓA SH CÁI 92,000         

BỘ XÃ NHẤN RUỘT GÀ VN BỘ 56,000         

ỐNG XÃ MÁY GIẶT VN CÁI 22,400         

ỐNG CẤP NƯỚC MÁY GIẶT NHẬP BỘ 56,000         

ĐẦU NỐI DÂY CẤP NƯỚC MÁY GIẶT NHẬP CÁI 39,200         



BỘ XÃ BỒN CHÉN LOẠI TỐT NHẬP BỘ 123,200       

BỘ XÃ BỒN CHÉN LOẠI THƯỜNG ( 2 HỘC ) VN BỘ 67,200         

RUỘT VÒI NƯỚC- CHÂN THẤP NHẬP CÁI 18,400         

RUỘT VÒI NƯỚC- CHÂN CAO NHẬP CÁI 28,750         
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